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ICHIMOKU
GIỚI THIỆU

 Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa là “Cái nhìn thóang qua về

sự cân bằng của đồ thị giữa giá và thời gian”, phác hoạ

lại diễn biến của giá trên biểu đồ một cách trực quan

giúp các Trader có một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện

hơn vào hành động giá để nhanh chóng xác định xu thế

sắp tới và thời điểm thích hợp để ra/vào thị trường.

 Đây là chỉ báo độc lập không cần sự hỗ trợ của các kỹ

thuật phân tích nào khác.



5

ICHIMOKU
CẤU TẠO

Đồ thị Ichimoku gồm có 5 đường:

1. Tenkan-Sen – Đường chuyển đổi

2. Kijun-Sen – Đường tiêu chuẩn

3. Chikou Span – Đường trễ

4. Senkou Span A

5. Senkou Span B.
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ICHIMOKU
CẤU TẠO
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ICHIMOKU
CẤU TẠO

Đồ thị Ichimoku gồm có 5 đường. Trong đó có đến 4 đường

được tính đơn giản bằng cách lấy trung bình giá cao nhất và

giá thấp nhất.

1. Tenkan-Sen = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng

cho 9 phiên.

2. Kijun-Sen = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng

cho 26 phiên

3. Chikou Span = Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ cho 26

phiên sau.
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ICHIMOKU
CẤU TẠO

4. Senkou Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được

vẽ cho 26 phiên đầu

5. Senkou Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử

dụng cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên đầu.

 Ngoài ra, khoảng cách giữa hai đường Leading Span A

và B được gọi là “Kumo” hay “Cloud”.
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Tenkan  Sen

Tenkan-Sen = (Highest High + Lowest Low)/2, sử 

dụng cho 9 phiên.

 Trong khi nhiều người xem Tekan Sen như một đường

trung bình đơn giản SMA9 của giá đóng cửa, thì thực ra

nó lại được tính toán dựa trên tỷ lệ trung bình của giá

cao nhất và thấp nhất cho 9 phiên.

 Xem xét biểu đồ dưới đây: (Tenkan Sen và SMA9)
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Tenkan  Sen
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 Tekan Sen đo lường biến động giá trong một xu hướng

ngắn hạn, và cho tín hiệu sớm nhất nên cũng vì vậy mà

nó kém tin cậy nhất trong 5 đường của hệ thống

Ichimoku.

 Tuy nhiên, khi giá vi phạm Tekan Sen có thể cho một dấu

hiệu ban đầu của một sự thay đổi xu hướng.

 Dù vậy, giống như tất cả các tín hiệu khác, điều này cần

phải được xác nhận bởi các thành phần khác trước khi

đưa ra quyết định.

ICHIMOKU
CẤU TẠO – Tenkan  Sen
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 Một trong những ứng dụng chính của Tekan Sen chính

là sự giao cắt của nó qua Kijun Sen.

 Nếu Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên, thì đó là một

tín hiệu tăng giá. Tương tự, nếu Tekan Sen cắt Kijun

Sen từ trên xuống, đó là một tín hiệu giảm giá.

ICHIMOKU
CẤU TẠO – Tenkan  Sen
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Tenkan  Sen
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Kijun Sen

Kijun-Sen = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng 

cho 26 phiên

 Kijun Sen là một chỉ báo rất quan trọng trong hệ thống

Ichimoku và nó có rất nhiều ứng dụng.

 Giống như Tekan Sen, Kijun Sen được tính dựa trên

trung bình của giá cao nhất và thấp nhất, nhưng cho 26

phiên (khung thời gian dài hơn). Do vậy, Kijun Sen cũng

mang tất cả các tính chất của Tekan Sen.
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 Ngoài ra, do được tính trên một khoảng thời gian dài

hơn, nên tín hiệu được cho bởi Kijun Sen trở nên vững

chắc và đáng tin cậy hơn so với Tekan Sen.

 Sự cân bằng về giá được thể hiện bởi Kijun Sen trên

biểu đồ cũng chính xác hơn so với Tekan Sen. Do đó, các

mức hỗ trợ và kháng cự được cho bởi Kijun Sen cũng

đáng tin cậy hơn.

ICHIMOKU
CẤU TẠO – Kijun Sen
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Kijun Sen
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Kijun Sen



18

ICHIMOKU
CẤU TẠO – Kijun Sen
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 Khi giá vượt quá một trong hai điểm cao nhất hoặc thấp

nhất (trong 26 phiên), Kijun Sen sẽ phản ánh bằng cách

tăng lên hoặc xuống tương ứng.

 Như vậy, xu hướng ngắn hạn có thể được xác định bởi

hướng của Kijun Sen.

 Ngoài ra, các góc độ tương đối của Kijun Sen (so với

đường giá) sẽ cho biết sức mạnh hay động lực của xu

hướng này.

ICHIMOKU
CẤU TẠO – Kijun Sen
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 Khi giá di chuyển quá xa và quá nhanh trong một thời

gian ngắn (mất cân bằng) , nó có khuynh hướng quay

trở lại Kijun Sen.

 Kijun Sen được ví như “ trung tâm của lực hấp dẫn “ –

thu hút giá về chính nó và đưa giá trở lại trạng thái cân

bằng.

 Hiện tượng này đặc biệt rõ ràng khi Kijun Sen là phẳng

(Flat) hoặc trendless, như có thể thấy.

ICHIMOKU
CẤU TẠO – Kijun Sen
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Kijun Sen
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Kijun Sen
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Kijun Sen
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Chikou Span = Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ cho 26 

phiên sau

 Chikou Span đại diện cho một trong những tính năng độc

đáo nhất của hệ thống Ichimoku, biểu thị giá đóng cửa

hiện tại là thời gian chuyển dịch ngược về 26 phiên đã qua

 Giúp chúng ta một cái nhìn toàn diện hơn về hành động

giá, có thể giúp xác định xu hướng sắp tới.

ICHIMOKU
CẤU TẠO – Chikou Span
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 Nếu giá đóng cửa hiện tại ( được mô tả bởi Chikou Span )

thấp hơn so với giá của 26 phiên trước đây, nhiều khả

năng giá sẽ giảm.

 Ngược lại, nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn mức giá của

26 phiên trước đây, nhiều khả năng giá sẽ tăng.

ICHIMOKU
CẤU TẠO – Chikou Span
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Chikou Span
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Chikou Span
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Chikou Span
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Chikou Span
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 Ngoài việc cho chúng ta xác định các khả năng

tăng/giảm của giá, Chikou Span cũng cung cấp các mức

độ hỗ trợ và kháng cự (có thể vẽ đường nằm ngang qua

điểm được tạo ra bởi Chikou Span để xem các cấp

chính và sử dụng chúng trong phân tích).

ICHIMOKU
CẤU TẠO – Chikou Span



31

ICHIMOKU
CẤU TẠO – Chikou Span
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Senkou Span A

Senkou Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được 

vẽ cho 26 phiên đầu

 Senkou Span A là thành phần nổi bật nhất, cùng với

Senkou Span B tạo thành mây “ Kumo “ hay còn gọi là

“Ichimoku Cloud” – nền tảng của hệ thống Ichimoku.

 Senkou Span A được tính toán dựa trên tỉ lệ trung bình

của Tekan Sen và Kijun Sen (trong 26 phiên) và được

thể hiện trên biểu đồ bằng cách chuyển dịch về phía

trước 26



33

ICHIMOKU
CẤU TẠO – Senkou Span B
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Senkou Span A
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Senkou Span B

Senkou Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử 

dụng cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên đầu.

Senkou Span B cũng là thành phần nổi bật nhất, cùng với

Senkou Span A tạo thành mây “Kumo” hay còn gọi là

“Ichimoku Cloud” – nền tảng của hệ thống Ichimoku.
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Senkou Span B

 Senkou Span B đại diện cho một cái nhìn dài hạn nhất

về trạng thái cân bằng của giá trong hệ thống

Ichimoku.

 Thay vì chỉ xem xét 26 phiên cuối dựa trên trung bình

của Tekan Sen và Kijun Sen (Senkou Span A ), Senkou

Span B được tính toán dựa trên trung bình của giá cao

nhất và thấp nhất của 52 phiên.
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Senkou Span B

 Senkou Span B được vẽ trên biểu đồ bằng cách chuyển

dịch về phía trước 26 phiên, như Senkou Span A.

 Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư có được một cái nhìn

toàn diện hơn về sự cân bằng của giá, giúp họ xác định

các chiến lược kinh doanh tương lai.
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Senkou Span B
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Kumo Cloud

KUMO CLOUD

 Kumo là trái tim và linh hồn của hệ thống Ichimoku.

 Cho phép ta gần như ngay lập tức có thể thấy được

một bức tranh toàn cảnh về xu hướng của thị trường

và mối quan hệ giữa giá với xu hướng đó.
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Kumo Cloud

KUMO CLOUD

 Kumo cũng là một thành phần độc đáo nhất trong hệ

thống Ichimoku, vì nó cung cấp một cái nhìn đa chiều

về các mức hỗ trợ và kháng cự trong một khu vực mở

rộng; trái ngược với các hệ thống khác, nơi các mức hỗ

trợ và kháng cự chỉ đơn thuần là một điểm duy nhất

trên biểu đồ.
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Kumo Cloud

 Kumo được cấu thành bởi 2 đường là Senkou Span A và

Senkou Span B, trong đó mỗi đường lại cung cấp cho ta

một cái nhìn toàn cảnh về sự cân bằng giá cũng như các

cấp độ hỗ trợ và kháng cự trong một thời gian dài.

 Kumo – một vùng không gian mà khi giá lọt vào trong

nó có thể làm cho hành động giá không thể đoán trước

được. Việc giao dịch trong vùng này là rất mạo hiểm.
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ICHIMOKU
CẤU TẠO – Kumo Cloud
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ICHIMOKU
GIAO DỊCH VỚI ICHIMOKU

 Kumo được cấu thành bởi 2 đường là Senkou Span A và

Senkou Span B, trong đó mỗi đường lại cung cấp cho ta

một cái nhìn toàn cảnh về sự cân bằng giá cũng như các

cấp độ hỗ trợ và kháng cự trong một thời gian dài.

 Kumo – một vùng không gian mà khi giá lọt vào trong

nó có thể làm cho hành động giá không thể đoán trước

được. Việc giao dịch trong vùng này là rất mạo hiểm.
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ICHIMOKU
GIAO DỊCH VỚI ICHIMOKU

GIAO DỊCH VỚI ICHIMOKU

 Ichimoku là một hệ thống lớn khá phức tạp, cấu tạo bởi

5 thành phần, trong đó, mỗi thành phần đóng vai trò

như một “tiểu hệ thống” trong một hệ thống lớn, có

quan hệ mật thiết và không thể tách rời.

 Do vậy, trước khi đưa ra một chiến lược giao dịch cụ

thể, cần phải có sự thống nhất của tất cả các thành phần

thuộc hệ thống Ichimoku.
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ICHIMOKU
GIAO DỊCH VỚI ICHIMOKU

Mua theo tín hiệu giao cắt của giá và Kijun

• Tín hiệu mạnh:

- BUY : tín hiệu cắt tăng giá và vị trí giao cắt phía trên Kumo

- SELL : tín hiệu cắt giảm giá và vị trí giao cắt dưới Kumo

• Tín hiệu trung bình :

- BUY : tín hiệu cắt tăng giá và vị trí giao cắt phía trong Kumo

- SELL : tín hiệu cắt giảm giá và vị trí giao cắt trong Kumo

• Tín hiệu yếu:

- BUY : tín hiệu cắt tăng giá và vị trí giao cắt phía dưới Kumo

- SELL : tín hiệu cắt giảm giá và vị trí giao cắt trên Kumo
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ICHIMOKU
GIAO DỊCH VỚI ICHIMOKU
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ICHIMOKU
GIAO DỊCH VỚI ICHIMOKU
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ICHIMOKU
GIAO DỊCH VỚI ICHIMOKU
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ICHIMOKU
GIAO DỊCH VỚI ICHIMOKU

 Nếu sự giao cắt là tăng giá và Chikou Span ở phía trên

đường giá tại thời điểm đó, thì đây là tín hiệu tăng

mạnh.

 Nếu sự giao cắt là giảm giá và Chikou Span phía dưới

đường giá tại thời điểm đó, thì đây là tín hiệu giảm

mạnh.
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ICHIMOKU
GIAO DỊCH VỚI ICHIMOKU

Mở vị thế: ngay tại vị trí giao cắt. Tuy nhiên cần để ý các mức hỗ

trợ/ kháng cự gần đó và chỉ nên vào lệnh ở phía trên/dưới

ngưỡng đó.

Đóng giao dịch: Thông thường nên đóng giao dịch khi Kijun Sen

cắt đường giá theo hướng ngược lại.

Điểm dừng lỗ:

Do Kijun Sen đóng vai trò như một mức hỗ trợ/ kháng cự mà

ngay tại đó, khi tiếp cận nó giá sẽ đạt được trạng thái cân bằng.

Tuy vậy, vị trí (khoảng cách) điểm dừng lỗ so với điểm vào còn

phụ thuộc vào sự biến động (nhiều hay ít) của từng thị trường
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ICHIMOKU
GIAO DỊCH VỚI ICHIMOKU
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ICHIMOKU
GIAO DỊCH VỚI ICHIMOKU

Giao dịch với Kumo Breakout

 Kumo Breakout hay còn gọi là Kumo Trading, là một chiến

lược giao dịch có thể được sử dụng trên đa khung thời

gian, tuy nhiên nó sẽ phát huy tối đa hiệu quả nếu sử dụng

trên các khung thời gian cao hơn như D1, W1, M1.

 Kumo Breakout là chiến lược giao dịch đơn giản nhất bên

trong hệ thống Ichimoku, bởi ta chỉ xét vị trí tương đối giữa

nó với đường giá.
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ICHIMOKU
GIAO DỊCH VỚI ICHIMOKU

Mở vị thế:

 Mở vị thế khi giá đóng cửa trên/dưới kumo, theo hướng

breakout.

 Tuy nhiên, cần đảm rằng vị trí breakout không xuất phát từ

một Flat top/bottom Kumo (có khuynh hướng thu hút giá về

phía nó). Ngoài ra, cũng cần phải có sự xác nhận của Chikou

Span, các mức hỗ trợ / kháng cự cũng như hướng giao cắt của

Senkou Span A và Senkou Span B (nếu có).
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ICHIMOKU
GIAO DỊCH VỚI ICHIMOKU

Đóng vị thế

Đóng vị thế khi giá có xu hướng đảo chiều (có thể là breakout

theo hướng ngược lại) hoặc hit stoploss, hoặc đã đạt mục tiêu.
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ICHIMOKU
GIAO DỊCH VỚI ICHIMOKU
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ICHIMOKU
GIAO DỊCH VỚI ICHIMOKU



“THANKS YOU”


